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	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp
	Mô tả Vị trí việc làm
	Chỉ tiêu
	 
Trình độ chuyên môn, chuyên ngành
	Ghi chú
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Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03
(Bác sĩ đa khoa)
	Thực hiện Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tổ chức, thực hiện tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp; Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao; Tổ chức giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần thuộc chuyên khoa hoặc lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật; Trực tiếp hoặc phối hợp tham gia công tác chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, triển khai phòng, chống dịch và các bệnh xã hội khi được giao; Đào tạo và nghiên cứu khoa học
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa
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Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03
(Bác sĩ đa khoa)
	Tiến hành các xét nghiệm được phân công theo đúng quy định kỹ thuật của đơn vị; Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của kỹ thuật viên trong phạm vi được phân công; Ký phiếu kết quả xét nghiệm để trình trưởng khoa duyệt; Định kỳ chuẩn thức các kỹ thuật trong phạm vi được phân công; Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông báo thông tin khoa học về xét nghiệm theo sự phân công; Tham gia hội chẩn kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu;Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ kỹ thuật tuyến dưới triển khai các xét nghiệm thích hợp.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ đào tạo cơ bản Huyết học truyền máu hoặc Hóa sinh, (thời gian đào tạo từ 6 tháng trở lên)
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	Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03
	Thực hiện khám bệnh, chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng; Điều trị các bệnh răng miệng, hàm mặt theo sự phân công;
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	Có bằng tốt nghiệp Đại          học                trở                lên, chuyên ngành Bác sĩ
	



	 
 
TT
	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp
	Mô tả Vị trí việc làm
	Chỉ tiêu
	 
Trình độ    chuyên môn, chuyên ngành
	Ghi chú

	
	(Bác sĩ đa khoa)
	Theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến sau phẫu thuật, thủ thuật để xử lý kịp thời.
	
	ngành Răng Hàm Mặt hoặc Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo cơ bản Răng Hàm Mặt, (thời gian đào tạo từ 6 tháng trở lên)
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Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03
(Bác sĩ đa khoa)
	 
Thực hiện khám bệnh chẩn đoán và điều trị các bệnh về Mắt; Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật theo sự phân công; Theo dõi người bệnh, phát hiện tai biến sau phẫu thuật để xử lý kịp thời.
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	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ đào tạo cơ bản Mắt (thời gian đào tạo từ 6 tháng trở lên)
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Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03
(Bác sĩ đa khoa)
	Thực hiện khám bệnh, chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị và phục hồi chức năng thích hợp;Thực hiện các kỹ thuật về vật lý trị liệu – phục hồi chức năng theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện, hướng dẫn kỹ thuật viên giúp đỡ người bệnh thực hiện các kỹ thuật phục hồi và sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu; Tham gia công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
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	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ cơ bản Phục hồi chức năng thời gian đào tạo từ 6 tháng trở lên
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Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03
(Bác sĩ Y học cổ truyền)
	Khám bệnh và chẩn đoán bệnh theo y học cổ truyền và y học hiện đại; Thực hiện quy chế chẩn đoán bệnh làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Kê đơn thuốc theo đúng quy định; Thực hiện các kỹ thuật châm cứu theo chỉ định đã lựa chọn trong hồ sơ bệnh án; Sử dụng thuốc y học cổ truyền để điều trị cho người bệnh.
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	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ y học cổ truyền có chứng chỉ Phục hồi chức năng cơ bản hoặc Bác sĩ Y học cổ truyền
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Bác sĩ hạng III, mã số V.08.02.06
(Bác sĩ Y học Dự phòng)
	Thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; quản lý sức khỏe và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe tại cộng đồng; Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu; Thực hiện chế độ chức trách chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế; Hướng dẫn và đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật cho viên chức, học sinh và sinh viên thuộc chuyên ngành;Tham gia nghiên cứu khoa học.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ y học Dự phòng
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	Bác sĩ hạng III mã số V.08.02.06 (Bác sĩ Y học Dự phòng) hoặc Bác sĩ hạng III mã số V.08.01.03 (Bác sĩ đa khoa)
	Thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; quản lý sức khỏe và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe tại cộng đồng; Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu; Thực hiện chế độ chức trách chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế; Hướng dẫn và đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật cho viên chức, học sinh và sinh viên thuộc chuyên ngành;Tham gia nghiên cứu khoa học.
Hoặc: Thực hiện Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tổ chức, thực hiện tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp; Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao; Tổ chức giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần thuộc chuyên khoa hoặc lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật; Trực tiếp hoặc phối hợp tham gia công tác chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật, triển khai phòng, chống dịch và các bệnh xã hội khi được giao; Đào tạo và nghiên cứu khoa học.
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	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ y học Dự phòng hoặc Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo cơ bản Y học dự phòng hoặc có bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
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Điều dưỡng Hạng III mã số V.08.05.12; hạng IV mã số V.08.05.13 hoặc Kỹ thuật y hạng III mã số V.08.07.18; hạng IV mã số V.08.07.19
(Nha khoa hoặc Răng Hàm mặt)
	Điều dưỡng nha khoa: Thực hiện các kỹ thuật phát hiện, xử trí chăm sóc và dự phòng các bệnh răng miệng thông thường; tư vấn, giáo dục sức khỏe răng miệng cho người bệnh và cộng đồng; có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả để nâng cao khả năng
hợp tác với các nhân viên y tế, với người bệnh và cộng đồng.
Kỹ thuật Y Răng hàm mặt: Hỗ trợ Bác sĩ nha khoa tiếp đón khách hàng, lấy thông tin bệnh nhân, tư vấn chi phí dịch vụ khám và điều trị cho bệnh nhân; Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, thiết bị cần thiết cho việc thăm khám, chữa trị cho bệnh nhân; Hỗ trợ Bác sĩ nha khoa trong suốt quá trình điều trị cho bệnh nhân; Bảo quản, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế theo đúng quy định.
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Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa hoặc ngành Kỹ thuật Y học chuyên ngành Răng Hàm Mặt có chứng chỉ đào tạo răng hàm mặt (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên)
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	Điều dưỡng Hạng III mã số V.08.05.12;
(Gây mê hồi sức)
	Tiếp nhận người bệnh, Kiểm tra việc chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật;Thực hiện nghiêm chỉnh các y lệnh sau phẫu thuật, lập phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc. Khi phát hiện người bệnh có diễn biến bất thường phải báo cáo bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê hồi sức ngay để xử lý kịp thời; Chăm sóc người bệnh theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.
	 
 
 
01
	Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng trở lên, có chứng chỉ đào tạo Gây mê hồi sức (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên)
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	Điều dưỡng Hạng III mã số V.08.05.12;
hạng IV mã số V.08.05.13
(Gây mê hồi sức)
	Tiếp nhận người bệnh, Kiểm tra việc chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật; Thực hiện nghiêm chỉnh các y lệnh sau phẫu thuật, lập phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc. Khi phát hiện người bệnh có diễn biến bất thường phải báo cáo bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê hồi sức ngay để xử lý kịp thời; Chăm sóc người bệnh theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.
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	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng trở lên, có chứng chỉ đào tạo Gây mê hồi sức (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên)
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	Điều dưỡng Hạng III mã số V.08.05.12; hạng IV mã số V.08.05.13 (Xương bột + Bỏng)
	Chuẩn bị và kiểm tra các dụng cụ, phương tiện thiết bị, thuốc đáp ứng cho mỗi cuộc phẫu thuật, gồm phẫu thuật chỉnh hình do Bỏng; Kiểm tra xác định lại người bệnh, bệnh án, loại phẫu thuật, vị trí phẫu thuật và chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật; Kết hợp chặt chẽ việc kiểm đếm gạc, kim chỉ và dụng cụ phẫu thuật trước và sau khi phẫu thuật đối với mỗi ca phẫu thuật để tránh bỏ sót dị vật trong cơ thể người bệnh. Biên bản kiểm đếm phải lưu trong hồ sơ bệnh án và phải có chữ ký của phẫu thuật viên chính, điều dưỡng viên làm nhiệm vụ dụng cụ và điều dưỡng viên làm nhiệm vụ vòng ngoài; Thực hiện băng vết mổ; Bỏng và vệ sinh cho người bệnh sau phẫu thuật, thủ thuật.
	02
	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng trở lên, có chứng chỉ chuyên ngành Xương bột + Bỏng (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên)
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Kỹ thuật y hạng III mã sốV.08.07.18,
hạng IV mã số V.08.07.19
(Xương bột + Bỏng)
	Chuẩn bị và kiểm tra các dụng cụ, phương tiện thiết bị, thuốc đáp ứng cho mỗi cuộc phẫu thuật, gồm phẫu thuật chỉnh hình do Bỏng; Kiểm tra xác định lại người bệnh, bệnh án, loại phẫu thuật, vị trí phẫu thuật và chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật; Kết hợp chặt chẽ việc kiểm đếm gạc, kim chỉ và dụng cụ phẫu thuật trước và sau khi phẫu thuật đối với mỗi ca phẫu thuật để tránh bỏ sót dị vật trong cơ thể người bệnh. Biên bản kiểm đếm phải lưu trong hồ sơ bệnh án và phải có chữ ký của phẫu thuật viên chính, điều dưỡng viên làm nhiệm vụ dụng cụ và điều dưỡng viên làm nhiệm vụ vòng ngoài; Thực hiện băng vết mổ và vệ sinh cho người bệnh sau phẫu thuật, thủ thuật.
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Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Y học học trở lên, có chứng chỉ đào tạo chuyên   ngành Xương bột + Bỏng (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên)
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Kỹ thuật y hạng III mã số V.08.07.18,
hạng IV mã số V.08.07.19
(Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu)
	Sử dụng, kiểm tra và vận hành thiết bị; Hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện và đảm bảo an toàn; Kiểm tra thiết bị chuyên dùng trước khi sử dụng cho người bệnh đảm bảo an toàn điều trị;. Đảm bảo thực hiện đúng quy chế bệnh viện; Không được bỏ Vị trí làm việc khi máy đang hoạt động; Khi sửa chữa máy phải luôn có mặt cùng thợ sửa chữa; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện phục hồi chức năng cộng đồng theo sự phân công;Tổ chức họp người bệnh theo định kỳ, hướng dẫn giáo  dục sức khỏe cho người bệnh.
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Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Y học trở lên, chuyên ngành Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu hoặc có chứng chỉ đào tạo Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên)
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	Kỹ thuật y hạng III mã số V.08.07.18; hạng IV mã số V.08.07.19 hoặc Điều dưỡng Hạng III mã số V.08.05.12; hạng IV mã số V.08.05.13 (Nhãn khoa)
	Thực hiện kỹ năng khám mắt cơ bản. Thực hành đúng các kỹ năng chăm sóc điều dưỡng các bệnh mắt thông thường và cấp cứu mắt. Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức tốt quy trình điều dưỡng chăm sóc các bệnh mắt thường gặp. tư vấn, tuyên truyền chăm sóc mắt ban đầu và cách phòng chống các bệnh mắt thường gặp.
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	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Y học hoặc Điều dưỡng trở lên,chuyên ngành Nhãn khoa hoặc có chứng chỉ đào tạo Nhãn khoa (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên)
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Kỹ thuật y hạng III mã số V.08.07.18 (Phục hồi chức năng)
	Sử dụng, kiểm tra và vận hành thiết bị; Hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện và đảm bảo an toàn; Kiểm tra thiết bị chuyên dùng trước khi sử dụng cho người bệnh đảm bảo an toàn điều trị;. Đảm bảo thực hiện đúng quy chế bệnh viện; Không được bỏ trị trí làm việc khi máy đang hoạt động; Khi sửa chữa máy phải luôn có mặt cùng thợ sửa chữa; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện phục hồi chức năng cộng đồng theo sự phân công; Tổ chức họp người bệnh theo định kỳ, hướng dẫn giáo  dục sức khỏe cho người bệnh.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Phục hồi chức năng
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Kỹ thuật y hạng III mã số V.08.07.18
(Hình ảnh Y học)
	Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X- quang theo sự phân công của trưởng khoa;Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật; Thực hiện bảo dưỡng máy thường xuyên và định kỳ theo quy định;Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học;Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa.
	 
 
 
 
 
02
	 
 
 
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
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Kỹ thuật y hạng III mã số V.08.07.18 hoặc Kỹ thuật y hạng IV mã số V.08.07.19 (Hình ảnh y học)
	Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X- quang theo sự phân công của trưởng khoa;Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật; Thực hiện bảo dưỡng máy thường xuyên và định kỳ theo quy định;Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học;Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ thuật viên
trưởng khoa.
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Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
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	Điều dưỡng hạng III, mã số V.08.05.12
	Thực hiện chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế; Sơ cứu, cấp cứu; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh; Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị; Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.
	31
	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên   ngành Điều dưỡng đa khoa
	



	TT
	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp
	Mô tả Vị trí việc làm
	 
Chỉ tiêu
	Trình độ chuyên môn, chuyên ngành
	Ghi chú
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Điều dưỡng hạng IV, mã số .08.05.13
	Thực hiện chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế; Sơ cứu, cấp cứu; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh; Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị; Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.
	 
 
04
	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Điều dưỡng hoặc Điều dưỡng đa khoa
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Dược hạng III, mã số V.08.08.22
	Lập kế hoạch và thực hiện việc cung ứng, bảo quản,cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao; Tổ chức thực hiện pha chế thuốc (thuốc cho chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bướu, thuốc mắt, tai mũi họng, da liễu), thuốc thử, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng thuốc pha chế tại đơn vị; Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu; Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc; giám sát kê đơn và sử dụng thuốc, đánh giá việc sử dụng thuốc; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Thực hiện lấy mẫu thuốc trên thị trường để kiểm tra theo dõi, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành; Quản lý, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyên môn về dược, kiểm nghiệm, hóa sinh trong phạm vi được giao;Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn về công tác dược, bao gồm: kiểm nghiệm, bào chế, hóa sinh, dược liệu, cấp phát thuốc; Tham gia, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm; Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho học sinh, sinh viên và cán bộ y tế; Tham gia công tác chỉ đạo tuyến; Chịu trách nhiệm về công tác thống kê, báo cáo.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Dược
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Hộ sinh hạng III, mã số V.08.06.15
hoặc hạng IV, mã số V.08.06.16
	Thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ; Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng; Sơ cứu, cấp cứu; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản; Phối hợp, hỗ trợ trong điều trị; Bảo vệ và thực hiện quyền của người bệnh; Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp.
	 
 
 
14
	 
 
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Hộ sinh trở lên
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	Dinh dưỡng hạng III, Mã số: V.08.09.25
	Tổ chức và thực hiện các quy định, quy trình, phác đồ chuyên môn về dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm; Lập kế hoạch và thực hiện công tác dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm để dự phòng và điều trị; Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm: kiểm tra quy trình bảo quản, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển và phân phối thực phẩm, khẩu phần có chất lượng, đúng chỉ định và đảm bảo an toàn; Quản lý trực tiếp trang thiết bị phục vụ kỹ thuật chuyên môn thuộc phạm vi phụ trách; Thực hiện truyền thông, giáo dục, tư vấn và công tác chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm; Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với viên chức, sinh viên, học sinh thuộc phạm vi được giao; Tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và giảng dạy khi có yêu cầu.
	01
	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên   ngành Dinh dưỡng
	



	 
 
TT
	Vị trí việc làm/Chức danh nghề
nghiệp
	 
Mô tả Vị trí việc làm
	 
Chỉ tiêu
	 
Trình     độ                chuyên môn, chuyên ngành
	 
Ghi chú

	 
 
 
 
 
24
	 
 
Thiết bị y tế, mã số V.05.02.07 hoặc hạng IV, mã số V.05.02.08
	Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật thường xuyên: vận hành, hướng dẫn sử dụng máy; bảo dưỡng, kiểm soát quá trình sử dụng máy theo quy trình quản lý thiết bị; sửa chữa theo năng lực được đào tạo; tiến hành, nghiên cứu, bố trí thiết bị phụ trợ phục vụ cho phòng đặt máy sao cho hiệu quả; tham mưu, tư vấn các giải pháp về kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao tuổi thọ của máy; Có thể đảm nhiệm các vị trí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.
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Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Thiết bị y tế
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Công nghệ thông tin hạng III, mã số V11.06.14
	Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, phần mềm dùng chung của cơ quan, đơn vị; Kiểm tra, kiểm định, kiểm thử, đánh giá tính tuân thủ các yêu cầu, quy định, chính sách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị; Tham gia phân tích, thiết kế, lập trình, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Tham gia xây dựng quy chế, quy trình, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; tham gia xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật trong phân tích, thiết kế và ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức công nghệ thông tin hạng thấp hơn; Nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin; tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý kỹ thuật và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin
	


 
	 
 
TT
	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp
	 
Mô tả Vị trí việc làm
	 
Chỉ tiêu
	 
Trình     độ                chuyên môn, chuyên ngành
	 
Ghi chú
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Chuyên viên tổng hợp, mã số 01.003
	Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của đơn vị; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế; Tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan, các cán bộ khác trong việc thực hiện công việc đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao; Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ công tác; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả; Trực tiếp thực thi công vụ và các nhiệm vụ khác được giao.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật
	

	 
 
 
 
27
	 
 
Công nghệ thực phẩm, mã số V.05.02.07
	Xây dựng, tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật được giao về lĩnh vực công nghệ thực phẩm nhằm bảo đảm các hoạt động thường xuyên của đơn vị ;Chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn; Thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trong phạm vi được giao, tham gia biên soạn và nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật của lĩnh vực đảm nhiệm.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thực phẩm
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Xét nghiệm Hóa sinh, Vi sinh, mã số V.05.02.07
	Xây dựng, tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật được giao về chuyên ngành Hóa phân tích tại labo xét nghiệm, nhằm bảo đảm các hoạt động thường xuyên của đơn vị; Chủ trì các nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn; Thực hiện hoặc chỉ đ ạo thực hiện công tác quản lý trong phạm vi được giao, tham gia biên soạn và nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật của lĩnh vực đảm nhiệm.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Hóa phân tích
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Công nghệ thực phẩm, mã số V.05.02.08
	Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật, công nghệ thường xuyên, theo một quy trình cụ thể; phối hợp thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc địa bàn; Thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn nhận kiến thức ATTP cho các đối tượng thuộc địa bàn đơn vị quản lý.
	 
 
01
	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản lý chất lượng trong công nghệ thực phẩm
	



	TT
	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp
	Mô tả Vị trí việc làm
	Chỉ tiêu
	Trình     độ                chuyên môn, chuyên ngành
	 
Ghi chú
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Kế toán viên, mã số 06.031
	Thực hiện ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc phụ trách, cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị;Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các báo cáo khác hàng ngày, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định;Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí;Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán; các văn bản pháp luật hướng dẫn về chế độ nghiệp vụ kế toán.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán
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Kế toán viên mã số 06.031
	Thực hiện nghiệp vụ Kế toán Bảo hiểm y tế; nghiệp vụ Kế toán về Thuốc – Dược. Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo theo quy định.
	 
01
	Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán – Bảo hiểm
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Chuyên viên tổng hợp, mã số 01.003
	Phối hợp thẩm tra hồ sơ, đề nghị kết nạp đảng, công nhận chính thức. Quản lý hồ sơ đảng viên; dữ liệu đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức đảng trực thuộc; thẩm định các tổ chức đảng trực thuộc đánh giá chất lượng đảng viên. Báo cáo công tác đảng viên định kỳ và theo yêu cầu. Theo dõi, quản lý đối với cán bộ, đảng viên khi đi nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và kiêm công tác tổng hợp hành chính.
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Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
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